
 

 
ĐÁN ÁN LỊCH  SỬ - KHỐI 12 

 
I. Trắc nghiệm ( 6,0 điểm) 
 
101 1 D 102 1 D 103 1 C 104 1 A 
101 2 C 102 2 B 103 2 B 104 2 C 
101 3 A 102 3 C 103 3 B 104 3 C 
101 4 D 102 4 D 103 4 D 104 4 C 
101 5 D 102 5 B 103 5 B 104 5 C 
101 6 B 102 6 D 103 6 A 104 6 B 
101 7 A 102 7 B 103 7 D 104 7 A 
101 8 B 102 8 D 103 8 A 104 8 B 
101 9 B 102 9 A 103 9 A 104 9 A 
101 10 C 102 10 C 103 10 C 104 10 B 
101 11 C 102 11 D 103 11 A 104 11 D 
101 12 C 102 12 A 103 12 B 104 12 D 
101 13 D 102 13 A 103 13 B 104 13 B 
101 14 D 102 14 C 103 14 B 104 14 D 
101 15 B 102 15 D 103 15 C 104 15 D 
101 16 A 102 16 A 103 16 C 104 16 D 
101 17 A 102 17 A 103 17 D 104 17 C 
101 18 A 102 18 D 103 18 C 104 18 D 
101 19 D 102 19 C 103 19 C 104 19 A 
101 20 C 102 20 C 103 20 D 104 20 C 
101 21 C 102 21 C 103 21 C 104 21 B 
101 22 D 102 22 C 103 22 D 104 22 D 
101 23 C 102 23 B 103 23 A 104 23 C 
101 24 C 102 24 D 103 24 B 104 24 A 

 
II. Tự luận ( 4 điểm) 
Câu 1 (2 điểm)  Trung Quốc 
- Nội dung: (1,0đ) 
Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang 
nền kinh tế thị trường XHCN, cải cách gắn với mở cửa. Mục đích: Đưa Trung Quốc 
thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh… 
- Hiểu: (0.5 đ) phát triển kinh tế là quan trọng nhất, theo hướng thị trường, có sự kiểm 
soát của nhà nước… 
- Đánh giá: (0.5đ) Đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử TG lúc đó,để lại bài học cho 
các nước đang tiến hành đổi mới trong đó có Việt Nam… 
Câu 2 (2 điểm) *Sự phát triển thần kì Nhật Bản: (1đ)  
-   Là nước bại trận, tổn thất nặng nề….. 
 - Đâu năm 60  tăng trưởng bình quân hàng năm 10,8%, thứ 2 thế giới, 1 trong 3 trung 
tâm kinh tế-tài chính TG,thu nhập quốc dân…. 
* Một số tính tốt: (0.5đ) Đúng giờ, giữ vệ sinh, tiết kiệm, làm việc khoa học…. 
- Tác dụng: (0,5đ) Đúng giờ: Không ảnh hưởng đến tập thể lớp…. 
                              Giữ vệ sinh: Có môi trường sạch sẽ…. 
 


